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[bookmark: _Toc45623601]Phụ lục II
BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG TỈNH ĐIỆN BIÊN (Chỉ số H)
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số                  /HD-SNN ngày          /11/ 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

[bookmark: _Toc47513394]I. Giải thích từ ngữ
[bookmark: _Toc47513405]1.Chỉ số khô hạn Phạm Ngọc Hưng (H)
[bookmark: _Toc45622484][bookmark: _Toc45623089][bookmark: _Toc47513406]Chỉ số khô hạn Phạm Ngọc Hưng (H) được tính theo công thức:
[bookmark: _Toc45622485][bookmark: _Toc45623090][bookmark: _Toc47513407]Hi = K*(Hi-1 +1)
[bookmark: _Toc45622487][bookmark: _Toc45623092][bookmark: _Toc47513408]- Hi là chỉ số ngày khô hạn liên tục (số ngày không mưa hoặc có mưa với lượng mưa <7 mm)
[bookmark: _Toc45622488][bookmark: _Toc45623093][bookmark: _Toc47513409]- Hi-1 là chỉ số ngày khô hạn liên tục tính đến trước ngày dự báo;
[bookmark: _Toc45622489][bookmark: _Toc45623094][bookmark: _Toc47513410]- K là hệ số điều chỉnh lượng mưa ngày, nếu lượng mưa ≥ 7 mm thì K = 0, ngược lại K = 1;
[bookmark: _Toc47513411]Do P và H có tương quan rất chặt với nhau, do đó thiết lập các phương trình tương quan để tính chỉ số H thông qua P. Các phương trình tương quan H/P được thiết lập cho từng tháng của mùa cháy rừng và theo tiểu vùng khí hậu của tỉnh Điện Biên.
[bookmark: _Toc47513412]2. Chu kỳ dự báo cấp cháy rừng
[bookmark: _Toc47513413]Chu kỳ dự báo cấp cháy rừng là khoảng thời gian được tính ngay sau ngày có mưa ≥ 7 mm đến ngày có lượng mưa ≥ 7 mm tiếp theo. Khi lượng mưa ngày ≥ 7 mmthì K=0, trong trường hợp này các chỉ số P và H đều bằng không, lúc đó chỉ số P, H được tính lại từ đầu.
[bookmark: _Toc47513414]Ví dụ: Ngày 1 tháng 2 có mưa 10 mm, đến ngày 10 tháng 2 lại có mưa 8 mm, thì chu kỳ dự báo cấp cháy rừng ở đây là 9 ngày, như vậy chỉ số P và H ngày 10 tháng 2 đều bằng không và P và H sẽ tính lại từ ngày 11 tháng 2.
[bookmark: _Toc47513453][bookmark: _Toc47513415]3. Thời gian dự báo
[bookmark: _Toc47513454]- Dự báo theo ngày: Để xác định cấp dự báo cháy rừng theo ngày, cần thu thập và nhập số liệu dự báo nhiệt độ lúc 13 giờ, lượng mưa ngày, tính chỉ số P, so sánh với bảng tra, xác định cấp cháy rừng.
[bookmark: _Toc47513455]- Dự báo hàng tuần: Để xác định cấp dự báo cháy rừng theo tuần, cần thu thập và nhập số liệu dự báo nhiệt độ lúc 13 giờ, lượng mưa các ngày trong tuần từcơ quan khí tượng – thủy văn, tính chỉ số P, đối chiếu với bảng tra (Bảng 1), từ đó xác định cấp dự báo cháy rừng của từng ngày trong tuần.
[bookmark: _Toc47513456]II. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ số H
[bookmark: _Toc47513457]1. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo H
[bookmark: _Toc47512871][bookmark: _Toc47513458]Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ số H được xây dựng dựa trên phương trình tương quan H và P theo tháng và tiểu vùng khí hậu. Số ngày trung bình đạt được chỉ số P theo từng cấp dự báo cháy rừng sẽ được tính bằng phương trình tương quan giữa H và P theo từng tiểu vùng và từng tháng trong mùa cháy rừng. Như vậy, chỉ số H ở đây không thuần túy được xác định thông qua lượng mưa và nó được xác định thông qua ảnh hưởng tổng hợp giữa lượng mưa và nhiệt độ lúc 13 giờ.
	BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200 C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300 C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	<12
	<11
	

	
	N=1
	
	<13
	<12
	

	
	N=2
	
	<14
	<13
	

	
	N=3
	
	<15
	<14
	

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	10
	9
	

	
	N=1
	
	11
	10
	

	
	N=2
	
	12
	11
	

	
	N=3
	
	13
	12
	


[bookmark: _Toc47513459]Hình 2. Cơ cấu Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo tiểu vùng khí hậu
[bookmark: _Toc47513460]Bảng tra cấp dự báo cháy rừng được thiết lập cho ba tiểu vùng khí hậu của tỉnh Điện Biên:
[bookmark: _Toc47513461]- Tiểu vùng thung lũng Điện Biên (BI3):
[bookmark: _Toc47513462][bookmark: _Toc47513463]+ Bao gồm các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên. Lượng mưa bình quân năm <1600 mm, đại diện là trạm Điện Biên.		- Tiểu vùng trung tâm Tây Bắc (BI2):
[bookmark: _Toc47513464]+ Khu vực Tuần Giáo: Bao gồm huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng. Lượng mưa bình quân năm <1600 mm, đại diện là trạm Tuần Giáo;
[bookmark: _Toc47513465]+ Khu vực Mường Lay: Bao gồm huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà và TX Mường Lay. Lượng mưa bình quân năm từ 1.600 – 2000 m, đại diện là trạm Mường Lay.
[bookmark: _Toc47513466]Cơ cấu Bảng tra cấp dự báo cháy rừng gồm:
[bookmark: _Toc47513467]- Thông tin về tiểu vùng khí hậu; Thông tin về thời gian (theo từng tháng);
[bookmark: _Toc47513468]- Nhiệt độ cao nhất trong ngày theo dự báo, được chia làm 3 cấp: <200C; 20-300C và lớn hơn 300C;
[bookmark: _Toc47513469]- Số ngày có mưa (N) với lượng mưa nhỏ hơn 7 mm, được chia làm 4 cấp:
[bookmark: _Toc47513470]+ N=0: không có ngày mưa < 7 mm;
[bookmark: _Toc47513471]+ N=1: có 1 ngày mưa < 7 mm;
[bookmark: _Toc47513472]+ N=2: có 2 ngày mưa < 7 mm;
[bookmark: _Toc47513473]+ N>2: có nhiều hơn 2 ngày mưa < 7 mm;
- Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng: Căn cứ vào cấp nhiệt độ, số ngày mưa và tiểu vùng khí hậu, xác định số ngày tối đa giữ cấp dự báo cháy rừng.
[bookmark: _Toc47513474]2. Nguồn số liệu đầu vào
[bookmark: _Toc47513475]Số liệu đầu vào để tra bảng cấp cháy rừng gồm:
[bookmark: _Toc47513476]- Tiểu vùng khí hậu và tháng dự báo;
[bookmark: _Toc47513477]- Lượng mưa theo ngày từ ngày gần nhất có lượng mưa ≥ 7 mm; xác định số ngày mưa < 7 mm đến thời gian dự báo;
[bookmark: _Toc47512891][bookmark: _Toc47513478]- Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ ngày gần nhất có lượng mưa ≥ 7 mm đến thời gian dự báo, xác định cấp nhiệt độ theo nguyên tắc số lớn.
[bookmark: _Toc47512892][bookmark: _Toc47513479]Ví dụ: Từ ngày 1 đến ngày 10 có 4 ngày với nhiệt độ cao nhất <200C và 6 ngày có nhiệt độ 20-300C, thì cấp nhiệt độ được xác định 20-300C.
[bookmark: _Toc47512893][bookmark: _Toc47513480]Căn cứ vào tiểu vùng khí hậu - Tháng dự báo, số ngày có lượng mưa < 7 mm, Cấp nhiệt độ của thời gian dự báo, tra bảng cấp dự báo cháy rừng, xác định cấp dự báo cháy cho thời gian dự báo.
3. Hướng dẫn sử dụng
Ví dụ: 
Trên cơ sở số liệu quan trắc về thời tiết từ ngày 30/4/2015 đến ngày 10/5/2015 ở khu vực Tuần Giáo ta có bảng dữ liệu như sau:
	Ngày
	Tháng
	Năm 
	Tki13(oC)
	Mưa (mm)

	30
	4
	2015
	29,0
	10,1

	1
	5
	2015
	30,6
	0,0

	2
	5
	2015
	32,2
	0,0

	3
	5
	2015
	34,3
	0,0

	4
	5
	2015
	34,5
	0,0

	5
	5
	2015
	35,0
	0,0

	6
	5
	2015
	34,7
	0,0

	7
	5
	2015
	35,1
	0,0

	8
	5
	2015
	35,3
	0,0

	9
	5
	2015
	33,4
	0,0

	10
	5
	2015
	31,7
	9,8


Với kết quả xác định lượng mưa ta có chu kỳ xác định cấp dự báo cháy rừng từ bắt đầu từ ngày 01/5/2015 đến ngày 09/5/2015 (do các ngày 30/4/2015 và 10/5/2015 là các ngày có lượng mưa ≥ 7 mm.
Từ bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ số H, lựa chọn Bảng tra tiểu vùng Tuần Giáo - Tháng 5.
(1) Ở cột nhiệt độ trong bảng tra ta chọn cột“Nhiệt độ cao nhất ngày >300 C” do trong chu kỳ xác định cấp dự báo cháy có 9/9 ngày nhiệt độ >300 C.
(2) Ở cột nhiệt độ cao nhất ngày >300C thì thời gian tối đa giữ cấp dự báo cháy rừng cấp I là 6 ngày (với điều kiện trong 6 ngày này >3 ngày có mưa <7 mm). Tuy nhiên, ở ví dụ không có ngày nào có mưa (dòng N=0). Như vậy, thời gian giữ cấp dự báo cháy rừng cấp I là 3 ngày (các ngày 01, 02, 03/5/2015).
(3) Bắt đầu từ ngày 04/5/2015 sẽ chuyển sang cấp dự báo cháy rừng là cấp II; thời gian tối đa giữ cấp dự báo cháy rừng là cấp II ở cột nhiệt độ cao nhất ngày >300C là 7 ngày (với điều kiện trong 7 ngày này có > 03 ngày có mưa <7 mm). Ở ví dụ không có ngày nào có mưa(dòng N = 0). Như vậy, thời gian giữ cấp dự báo cháy rừng ở cấp II là 04 ngày (các ngày 04, 05, 06, 07/5/2015).
(4) Bắt đầu từ ngày 08/5/2015 sẽ chuyển sang cấp dự báo cháy rừng là cấp III; thời gian tối đa giữ cấp dự báo cháy rừng là cấp III ở cột nhiệt độ cao nhất ngày >300C là 7 ngày (với điều kiện trong 7 ngày này có > 03 ngày có mưa <7 mm). Ở ví dụ không có ngày nào có mưa (dòng N = 0). Như vậy, thời gian giữ cấp dự báo cháy rừng ở cấp III là 04 ngày; Tuy nhiên, đến ngày 10/5/2015, lại có mưa ≥ 7 mm nên cấp dự báo cháy rừng ở cấp III chỉ là các ngày 08, 09/5/2020.


[bookmark: _Toc47513484]

BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng thung lũng Điện Biên - Tháng 1
(Các huyệnĐiện Biên, Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên Phủ)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	<11
	<10
	

	
	N=1
	
	<12
	<11
	

	
	N=2
	
	<13
	<12
	

	
	N=3
	
	<14
	<13
	

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	11
	10
	

	
	N=1
	
	12
	11
	

	
	N=2
	
	13
	12
	

	
	N=3
	
	14
	13
	

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	11
	10
	

	
	N=1
	
	12
	11
	

	
	N=2
	
	13
	12
	

	
	N=3
	
	14
	13
	

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	11
	10
	

	
	N=1
	
	12
	11
	

	
	N=2
	
	13
	12
	

	
	N=3
	
	14
	13
	

	5
	Cấp V
	Ngày
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	
	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa  <7mm trong giai đoạn dự báo





BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng thung lũng Điện Biên - Tháng 2
(Các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên Phủ)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	<13
	<12
	

	
	N=1
	
	<14
	<13
	

	
	N=2
	
	<15
	<14
	

	
	N=3
	
	<16
	<15
	

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	10
	9
	

	
	N=1
	
	11
	10
	

	
	N=2
	
	12
	11
	

	
	N=3
	
	13
	12
	

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	10
	9
	

	
	N=1
	
	11
	10
	

	
	N=2
	
	12
	11
	

	
	N=3
	
	13
	12
	

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	10
	9
	

	
	N=1
	
	11
	10
	

	
	N=2
	
	12
	11
	

	
	N=3
	
	13
	12
	

	5
	Cấp V
	Ngày
	
	
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	
	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa <7mm trong giai đoạn dự báo




BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng thung lũng Điện Biên - Tháng 3
(Các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên Phủ)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	<7
	<6
	<5

	
	N=1
	
	<8
	<7
	<6

	
	N=2
	
	<9
	<8
	<7

	
	N=3
	
	<10
	<9
	<8

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	7
	6
	5

	
	N=1
	
	8
	7
	6

	
	N=2
	
	9
	8
	7

	
	N=3
	
	10
	9
	8

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	7
	6
	5

	
	N=1
	
	8
	7
	6

	
	N=2
	
	9
	8
	7

	
	N=3
	
	10
	9
	8

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	7
	6
	5

	
	N=1
	
	8
	7
	6

	
	N=2
	
	9
	8
	7

	
	N=3
	
	10
	9
	8

	5
	Cấp V
	Ngày
	
	
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	
	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa <7mm trong giai đoạn dự báo




BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng thung lũng Điện Biên - Tháng 4
(Các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên Phủ)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	<7
	<6

	
	N=1
	
	
	<8
	<7

	
	N=2
	
	
	<9
	<8

	
	N=3
	
	
	<10
	<9

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	5
	4

	
	N=1
	
	
	6
	5

	
	N=2
	
	
	7
	6

	
	N=3
	
	
	8
	7

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	5
	4

	
	N=1
	
	
	6
	5

	
	N=2
	
	
	7
	6

	
	N=3
	
	
	8
	7

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	5
	4

	
	N=1
	
	
	6
	5

	
	N=2
	
	
	7
	6

	
	N=3
	
	
	8
	7

	5
	Cấp V
	Ngày
	
	
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	
	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa <7mm trong giai đoạn dự báo




BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng thung lũng Điện Biên - Tháng 5
(Các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên Phủ)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	<5
	<4

	
	N=1
	
	
	<6
	<5

	
	N=2
	
	
	<7
	<6

	
	N=3
	
	
	<8
	<7

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	5
	4

	
	N=1
	
	
	6
	5

	
	N=2
	
	
	7
	6

	
	N=3
	
	
	8
	7

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	5
	4

	
	N=1
	
	
	6
	5

	
	N=2
	
	
	7
	6

	
	N=3
	
	
	8
	7

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	5
	4

	
	N=1
	
	
	6
	5

	
	N=2
	
	
	7
	6

	
	N=3
	
	
	8
	7

	5
	Cấp V
	Ngày
	
	
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	
	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa <7mm trong giai đoạn dự báo





BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng thung lũng Điện Biên - Tháng 10
(Các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên Phủ)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	<6
	<5

	
	N=1
	
	
	<7
	<6

	
	N=2
	
	
	<8
	<7

	
	N=3
	
	
	<9
	<8

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	5
	4

	
	N=1
	
	
	6
	5

	
	N=2
	
	
	7
	6

	
	N=3
	
	
	8
	7

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	5
	4

	
	N=1
	
	
	6
	5

	
	N=2
	
	
	7
	6

	
	N=3
	
	
	8
	7

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	5
	4

	
	N=1
	
	
	6
	5

	
	N=2
	
	
	7
	6

	
	N=3
	
	
	8
	7

	5
	Cấp V
	Ngày
	
	
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa <7mm trong giai đoạn dự báo





BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng thung lũng Điện Biên - Tháng 11
(Các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên Phủ)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	<7
	<6
	

	
	N=1
	
	<8
	<7
	

	
	N=2
	
	<9
	<8
	

	
	N>2
	
	<10
	<9
	

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	7
	6
	

	
	N=1
	
	8
	7
	

	
	N=2
	
	9
	8
	

	
	N>2
	
	10
	9
	

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	7
	6
	

	
	N=1
	
	8
	7
	

	
	N=2
	
	9
	8
	

	
	N>2
	
	10
	9
	

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	7
	6
	

	
	N=1
	
	8
	7
	

	
	N=2
	
	9
	8
	

	
	N>2
	
	9
	9
	

	5
	Cấp V
	Ngày
	
	
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	
	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa <7mm trong giai đoạn dự báo




BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng thung lũng Điện Biên - Tháng 12
(Các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên Phủ)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	<10
	<9
	

	
	N=1
	
	<11
	<10
	

	
	N=2
	
	<12
	<11
	

	
	N=3
	
	<13
	<12
	

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	6
	5
	

	
	N=1
	
	7
	6
	

	
	N=2
	
	8
	7
	

	
	N=3
	
	9
	8
	

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	6
	5
	

	
	N=1
	
	7
	6
	

	
	N=2
	
	8
	7
	

	
	N=3
	
	9
	8
	

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	6
	5
	

	
	N=1
	
	7
	6
	

	
	N=2
	
	8
	7
	

	
	N=3
	
	9
	8
	

	5
	Cấp V
	Ngày
	
	
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	
	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa <7mm trong giai đoạn dự báo




BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng Tuần Giáo - Tháng 1
(Các huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	<11
	<10
	

	
	N=1
	
	<12
	<11
	

	
	N=2
	
	<13
	<12
	

	
	N=3
	
	<14
	<13
	

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	8
	7
	

	
	N=1
	
	9
	8
	

	
	N=2
	
	10
	9
	

	
	N=3
	
	11
	10
	

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	8
	7
	

	
	N=1
	
	9
	8
	

	
	N=2
	
	10
	9
	

	
	N=3
	
	11
	10
	

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	8
	7
	

	
	N=1
	
	9
	8
	

	
	N=2
	
	10
	9
	

	
	N=3
	
	11
	10
	

	5
	Cấp V
	Ngày
	
	
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	
	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa <7mm trong giai đoạn dự báo





BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng Tuần Giáo - Tháng 2
(Các huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	<9
	<8
	

	
	N=1
	
	<10
	<9
	

	
	N=2
	
	<11
	<10
	

	
	N>2
	
	<12
	<11
	

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	7
	6
	

	
	N=1
	
	8
	7
	

	
	N=2
	
	9
	8
	

	
	N>2
	
	10
	9
	

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	7
	6
	

	
	N=1
	
	8
	7
	

	
	N=2
	
	9
	8
	

	
	N>2
	
	10
	9
	

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	7
	6
	

	
	N=1
	
	8
	7
	

	
	N=2
	
	9
	8
	

	
	N>2
	
	10
	9
	

	5
	Cấp V
	Ngày
	
	
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa <7mm trong giai đoạn dự báo




BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng Tuần Giáo - Tháng 3
(Các huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	<6
	<5
	<4

	
	N=1
	
	<7
	<6
	<5

	
	N=2
	
	<8
	<7
	<6

	
	N>2
	
	<9
	<8
	<7

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	6
	5
	4

	
	N=1
	
	7
	6
	5

	
	N=2
	
	8
	7
	6

	
	N>2
	
	9
	8
	7

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	6
	5
	4

	
	N=1
	
	7
	6
	5

	
	N=2
	
	8
	7
	6

	
	N>2
	
	9
	8
	7

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	6
	5
	4

	
	N=1
	
	7
	6
	5

	
	N=2
	
	8
	7
	6

	
	N>2
	
	9
	8
	7

	5
	Cấp V
	Ngày
	
	
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	
	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa <7mm trong giai đoạn dự báo





BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng Tuần Giáo - Tháng 4
(Các huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	<5
	<4

	
	N=1
	
	
	<6
	<5

	
	N=2
	
	
	<7
	<6

	
	N>2
	
	
	<8
	<7

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	5
	4

	
	N=1
	
	
	6
	5

	
	N=2
	
	
	7
	6

	
	N>2
	
	
	8
	7

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	5
	4

	
	N=1
	
	
	6
	5

	
	N=2
	
	
	7
	6

	
	N>2
	
	
	8
	7

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	5
	4

	
	N=1
	
	
	6
	5

	
	N=2
	
	
	7
	6

	
	N>2
	
	
	8
	7

	5
	Cấp V
	Ngày
	
	
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	
	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa <7mm trong giai đoạn dự báo




BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng Tuần Giáo - Tháng 5
(Các huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	<5
	<4

	
	N=1
	
	
	<6
	<5

	
	N=2
	
	
	<7
	<6

	
	N>2
	
	
	<8
	<7

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	4
	3

	
	N=1
	
	
	5
	4

	
	N=2
	
	
	6
	5

	
	N>2
	
	
	7
	6

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	4
	3

	
	N=1
	
	
	5
	4

	
	N=2
	
	
	6
	5

	
	N>2
	
	
	7
	6

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	4
	3

	
	N=1
	
	
	5
	4

	
	N=2
	
	
	6
	5

	
	N>2
	
	
	7
	6

	5
	Cấp V
	Ngày
	
	
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	
	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa <7mm trong giai đoạn dự báo





BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng Tuần Giáo - Tháng 10
(Các huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	<7
	<6

	
	N=1
	
	
	<8
	<7

	
	N=2
	
	
	<9
	<8

	
	N>2
	
	
	<10
	<9

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	6
	5

	
	N=1
	
	
	7
	6

	
	N=2
	
	
	8
	7

	
	N>2
	
	
	9
	8

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	6
	5

	
	N=1
	
	
	7
	6

	
	N=2
	
	
	8
	7

	
	N>2
	
	
	9
	8

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	6
	5

	
	N=1
	
	
	7
	6

	
	N=2
	
	
	8
	7

	
	N>2
	
	
	9
	8

	5
	Cấp V
	Ngày
	
	
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	
	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa <7mm trong giai đoạn dự báo




BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng Tuần Giáo - Tháng 11
(Các huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	<7
	<6
	

	
	N=1
	
	<8
	<7
	

	
	N=2
	
	<9
	<8
	

	
	N>2
	
	<10
	<9
	

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	7
	6
	

	
	N=1
	
	8
	7
	

	
	N=2
	
	9
	8
	

	
	N>2
	
	10
	9
	

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	7
	6
	

	
	N=1
	
	8
	7
	

	
	N=2
	
	9
	8
	

	
	N>2
	
	10
	9
	

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	7
	6
	

	
	N=1
	
	8
	7
	

	
	N=2
	
	9
	8
	

	
	N>2
	
	10
	9
	

	5
	Cấp V
	Ngày
	
	
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	
	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa <7mm trong giai đoạn dự báo




BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng Tuần Giáo - Tháng 12
(Các huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	<10
	<9
	

	
	N=1
	
	<11
	<10
	

	
	N=2
	
	<12
	<11
	

	
	N>2
	
	<13
	<12
	

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	9
	8
	

	
	N=1
	
	10
	9
	

	
	N=2
	
	11
	10
	

	
	N>2
	
	12
	11
	

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	9
	8
	

	
	N=1
	
	10
	9
	

	
	N=2
	
	11
	10
	

	
	N>2
	
	12
	11
	

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	9
	8
	

	
	N=1
	
	10
	9
	

	
	N=2
	
	11
	10
	

	
	N>2
	
	12
	11
	

	5
	Cấp V
	Ngày
	
	
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	
	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa <7mm trong giai đoạn dự báo





BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng Mường Lay - Tháng 1
(Các huyện Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé và thị xã Mường Lay)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	<12
	<11
	

	
	N=1
	
	<13
	<12
	

	
	N=2
	
	<14
	<13
	

	
	N=3
	
	<15
	<14
	

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	10
	9
	

	
	N=1
	
	11
	10
	

	
	N=2
	
	12
	11
	

	
	N=3
	
	13
	12
	

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	10
	9
	

	
	N=1
	
	11
	10
	

	
	N=2
	
	12
	11
	

	
	N=3
	
	13
	12
	

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	10
	9
	

	
	N=1
	
	11
	10
	

	
	N=2
	
	12
	11
	

	
	N=3
	
	13
	12
	

	5
	Cấp V
	Ngày
	
	
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	
	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa  <7mm trong giai đoạn dự báo




BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng Mường Lay - Tháng 2
(Các huyện Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé và thị xã Mường Lay)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	<12
	<11
	

	
	N=1
	
	<13
	<12
	

	
	N=2
	
	<14
	<13
	

	
	N=3
	
	<15
	<14
	

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	10
	9
	

	
	N=1
	
	11
	10
	

	
	N=2
	
	12
	11
	

	
	N=3
	
	13
	12
	

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	10
	9
	

	
	N=1
	
	11
	10
	

	
	N=2
	
	12
	11
	

	
	N=3
	
	13
	12
	

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	10
	9
	

	
	N=1
	
	11
	10
	

	
	N=2
	
	12
	11
	

	
	N=3
	
	13
	12
	

	5
	Cấp V
	Ngày
	
	
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	
	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa <7mm trong giai đoạn dự báo





BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng Mường Lay - Tháng 3
(Các huyện Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé và thị xã Mường Lay)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	<7
	<6
	<5

	
	N=1
	
	<8
	<7
	<6

	
	N=2
	
	<9
	<8
	<7

	
	N=3
	
	<10
	<9
	<8

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	7
	6
	5

	
	N=1
	
	8
	7
	6

	
	N=2
	
	9
	8
	7

	
	N=3
	
	10
	9
	8

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	7
	6
	5

	
	N=1
	
	8
	7
	6

	
	N=2
	
	9
	8
	7

	
	N=3
	
	10
	9
	8

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	7
	6
	5

	
	N=1
	
	8
	7
	6

	
	N=2
	
	9
	8
	7

	
	N=3
	
	10
	9
	8

	5
	Cấp V
	Ngày
	
	
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	
	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa <7mm trong giai đoạn dự báo




BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng Mường Lay - Tháng 4
(Các huyện Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé và thị xã Mường Lay)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	<5
	<4

	
	N=1
	
	
	<6
	<5

	
	N=2
	
	
	<7
	<6

	
	N=3
	
	
	<8
	<7

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	4
	3

	
	N=1
	
	
	5
	4

	
	N=2
	
	
	6
	5

	
	N=3
	
	
	7
	6

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	4
	3

	
	N=1
	
	
	5
	4

	
	N=2
	
	
	6
	5

	
	N=3
	
	
	7
	6

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	4
	3

	
	N=1
	
	
	5
	4

	
	N=2
	
	
	6
	5

	
	N=3
	
	
	7
	6

	5
	Cấp V
	Ngày
	
	
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	
	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa <7mm trong giai đoạn dự báo





BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng Mường Lay - Tháng 5
(Các huyện Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé và thị xã Mường Lay)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	<5
	<4

	
	N=1
	
	
	<6
	<5

	
	N=2
	
	
	<7
	<6

	
	N=3
	
	
	<8
	<7

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	4
	3

	
	N=1
	
	
	5
	4

	
	N=2
	
	
	6
	5

	
	N=3
	
	
	7
	6

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	4
	3

	
	N=1
	
	
	5
	4

	
	N=2
	
	
	6
	5

	
	N=3
	
	
	7
	6

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	4
	3

	
	N=1
	
	
	5
	4

	
	N=2
	
	
	6
	5

	
	N=3
	
	
	7
	6

	5
	Cấp V
	Ngày
	
	
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	
	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa <7mm trong giai đoạn dự báo




BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng Mường Lay - Tháng 10
(Các huyện Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé và thị xã Mường Lay)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	<7
	<6

	
	N=1
	
	
	<8
	<7

	
	N=2
	
	
	<9
	<8

	
	N=3
	
	
	<10
	<9

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	6
	5

	
	N=1
	
	
	7
	6

	
	N=2
	
	
	8
	7

	
	N=3
	
	
	9
	8

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	6
	5

	
	N=1
	
	
	7
	6

	
	N=2
	
	
	8
	7

	
	N=3
	
	
	9
	8

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	
	6
	5

	
	N=1
	
	
	7
	6

	
	N=2
	
	
	8
	7

	
	N=3
	
	
	9
	8

	5
	Cấp V
	Ngày
	
	
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	
	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa <7mm trong giai đoạn dự báo





BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng Mường Lay - Tháng 11
(Các huyện Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé và thị xã Mường Lay)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	<8
	<7
	

	
	N=1
	
	<9
	<8
	

	
	N=2
	
	<10
	<9
	

	
	N=3
	
	<11
	<10
	

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	7
	6
	

	
	N=1
	
	8
	7
	

	
	N=2
	
	9
	8
	

	
	N=3
	
	10
	9
	

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	7
	6
	

	
	N=1
	
	8
	7
	

	
	N=2
	
	9
	8
	

	
	N=3
	
	10
	9
	

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	7
	6
	

	
	N=1
	
	8
	7
	

	
	N=2
	
	9
	8
	

	
	N=3
	
	10
	9
	

	5
	Cấp V
	Ngày
	
	
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	
	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa <7mm trong giai đoạn dự báo




BẢNG TRA CẤP DỰ BÁO CHÁY RỪNG THEO CHỈ SỐ H
Tiểu vùng Mường Lay - Tháng 12
(Các huyện Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé và thị xã Mường Lay)

	[bookmark: _GoBack]TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số ngày giữ cấp dự báo cháy rừng

	
	
	
	Nhiệt độ cao nhất ngày <200C
	Nhiệt độ cao nhất ngày: 21-300C
	Nhiệt độ cao nhất ngày >300C

	1
	Cấp I
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	<11
	<10
	

	
	N=1
	
	<12
	<11
	

	
	N=2
	
	<13
	<12
	

	
	N=3
	
	<14
	<13
	

	2
	Cấp II
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	9
	8
	

	
	N=1
	
	10
	9
	

	
	N=2
	
	11
	10
	

	
	N=3
	
	12
	11
	

	3
	Cấp III
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	9
	8
	

	
	N=1
	
	10
	9
	

	
	N=2
	
	11
	10
	

	
	N=3
	
	12
	11
	

	4
	Cấp IV
	Ngày
	
	
	

	
	N=0
	
	9
	8
	

	
	N=1
	
	10
	9
	

	
	N=2
	
	11
	10
	

	
	N=3
	
	12
	11
	

	5
	Cấp V
	Ngày
	
	
	

	
	Khi cấp cháy rừng đạt cấp V, thì số ngày giữ cấp V sẽ kết thúc khi có mưa ≥7mm

	
	Ghi chú: N là số ngày có lượng mưa <7mm trong giai đoạn dự báo
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